
TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC CÔNG ĐOÀN

BẢNG GHI ĐIỂM THI LẠI
MH/MĐ: Anh văn chuẩn đầu ra

LỚP: Thi lại ngày: 23/04/2023

STT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh

Nghe
(25đ)

Nói 
(25đ)

Đọc 
hiểu(25

đ)

Viết
(25đ) Điểm 

TB Xếp loại Kết quả Ký tên
Điểm
Thi

1 Hà Văn Hoàng Nam 27/10/2003 Thanh Hóa 17,0 0,0 15,0 8,0 Thi lại Vắng

2 Cao Thị Thúy An Nữ 16/07/2005 TP HCM 17,0 18,0 17,0 13,0 6,5 Trung bình kha Đạt

3 Trần Thị Phương  Anh Nữ 06/06/2004 Bình Dương 13,0 21,0 16,0 10,0 Thi lại

4 Lê Thị Huệ Nữ 07/10/2005 Thanh Hoa 21,0 16,0 17,0 6,0 Thi lại

5 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 17/11/2005 Phú Thọ 16,0 15,0 19,0 10,0 Thi lại

6 Trịnh Khanh Linh Nữ 14/11/2005 TP HCM 23,0 17,0 20,5 18,0 7,9 Kha Đạt

7 Lê Thị Châm Nữ 20/05/2005 Thanh Hóa 14,0 15,0 14,0 13,0 5,6 Trung bình Đạt

8 Đồng Ngọc Yến Vy Nữ 14/12/2005 TP HCM 14,0 17,0 13,0 4,0 Thi lại Vắng

9 Nguyễn Tuấn Anh Nam 19/05/2005 Bình Dương 13,0 14,0 13,5 8,0 Thi lại

10 Lê Tuấn Anh Nam 24/11/2005 Bình Dương 18,0 13,0 13,5 19,0 6,4 Trung bình kha Đạt

11 Trần Lê Duy Nam 12/04/2005 Bình Dương 13,0 13,0 16,0 16,0 5,8 Trung bình Đạt

12 Lý Quốc Hải Nam 17/01/2004 Bình Dương 16,0 16,0 13,5 14,0 6,0 Trung bình kha Đạt

13 Tạ Đoàn Quang Khải Nam 19/12/2005 Tp. HCM 15,0 17,0 13,0 14,0 5,9 Trung bình Đạt

14 Đỗ Thành Long Nam 15/06/2005 Bình Dương 15,0 19,0 13,5 19,0 6,7 Trung bình kha Đạt

15 Nguyễn Khắc Lương Nam 10/05/1995 Thanh Hóa 20,0 14,0 17,0 14,0 6,5 Trung bình kha Đạt

16 Trương Hoàng Phúc Nam 26/06/2005 Đồng Nai 15,0 16,0 13,5 13,0 5,8 Trung bình Đạt

17 Đoàn Nguyễn Thành Tâm Nam 08/03/2004 Bình Dương 20,0 15,0 16,5 16,0 6,8 Trung bình kha Đạt

18 Vi Văn Trường Nam 30/01/2005 Bình Dương 20,0 15,0 17,0 16,0 6,8 Trung bình kha Đạt

19 Lâm Quang Minh Nam 19/07/2004 Vĩnh Long 14,0 16,0 18,5 18,0 6,7 Trung bình kha Đạt

20 Đỗ Lê Thanh Hiền Nam 14/12/2005 11,5 15,0 9,5 15,0 Thi lại

21 Huỳnh Văn Nghĩa Nam 30/11/2005 Bình Dương 15,0 15,0 17,0 17,0 6,4 Trung bình kha Đạt

Danh sach có 21 học viên thi lại

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO VIÊN CHẤM BÀI

Võ Thị Thanh Vân Nguyễn Thị Thúy Ngà


